
SỞ NN & PTNT LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 308/TTBVTV-BVTV             Lâm Đồng, ngày 06   tháng 6 năm 2023 
V/v ý kiến thẩm định chỉ tiêu số 17.7 

thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông 

thôn mới nâng cao đối với xã Hoài Đức, 

huyện Lâm Hà.  

 

                        

       Kính gửi: Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng. 

 

Căn cứ văn bản số 51/VPĐP ngày 16/5/2023 của Văn phòng điều phối NTM 

tỉnh Lâm Đồng về việc thẩm định chỉ tiêu số 17.7 về xã nông thôn mới nâng cao đối 

với các xã Lộc Quảng huyện Bảo Lâm; Nam Hà, Hoài Đức huyện Lâm Hà; Mỹ Đức 

và Quốc Oai huyện Đạ Tẻh. 

Căn cứ hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của 

xã Hoài Đức - huyện Lâm Hà và Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới và xã nông thôn 

mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ văn bản số 174/CNTYTS ngày 23/5/2023 của Chi cục Chăn nuôi Thú 

y và Thủy sản về việc ý kiến bổ sung đối với chỉ tiêu 17.7 trên lĩnh vực chăn nuôi 

đối với hồ sơ đề nghị xét, công nhận các xã thuộc huyện Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Tẻh 

đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022. 

 Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng có ý kiến đối với việc thực hiện tiêu 

chí 17.7 của xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà như sau: 

Qua xem xét hồ sơ minh chứng việc thực hiện chỉ tiêu 17.7 của xã Hoài Đức 

cho thấy trên địa bàn xã có 3.218,9ha đất nông nghiệp trong đó 2.500ha cà phê; 

353,9ha dâu tằm, 200ha rau, 165ha sầu riêng. Lượng phụ phẩm cây trồng phát sinh 

hàng năm là 5.975tấn chủ yếu vỏ cà phê và rác rau, cành lá sầu riêng, dâu tằm. Tỷ lệ 

phụ phẩm cây trồng được thu gom, xử lý tái sử dụng trên địa bàn xã Hoài Đức là 

5.975tấn/5.975 tấn (đạt 100%) chủ yếu tái sử dụng để ủ làm phân bón và che tủ gốc 

cho cây trồng. 

Đối với chất thải chăn nuôi, xã Hoài Đức có 3 trang trại và 298 cơ sở chăn 

nuôi nông hộ, chất thải từ chăn nuôi ước khoảng 1.800 tấn/năm và được xử lý 

bằng các biện pháp kỹ thuật phù hợp như sử dụng các chế phẩm sinh học, hố ủ 

phân sử dụng để bón cho cây trồng. 

Đối chiếu với quy định tại phụ lục II Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 

8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đánh giá mức độ hoàn thành tiêu chí 17.7 của 

xã Hoài Đức: Đạt. 

Ghi chú: Kết quả thẩm định chỉ tiêu 17.7 của Chi cục Trồng trọt & BVTV, Chi 

cục Chăn nuôi thú y & Thủy sản dựa trên hồ sơ minh chứng kèm báo cáo của UBND 



các xã. UBND các xã chịu trách nhiệm về số liệu thống kê diện tích gieo trồng, vật nuôi 

của từng hộ, thôn và lượng phụ phẩm thu gom, xử lý trong hồ sơ cung cấp. 

Trên đây là ý kiến của Chi cục Trồng trọt & BVTV, Chi cục Chăn nuôi thú y 

& Thủy sản về việc thẩm định chỉ tiêu số 17.7 đối với xã Hoài Đức - huyện Lâm Hà. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chi cục Chăn nuôi TY & TS ; 

- Lưu: VT,BVTV . 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Quang Duy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
SỞ NN & PTNT LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /TTBVTV-BVTV             Lâm Đồng, ngày    tháng 4 năm 2023 
V/v ý kiến thẩm định chỉ tiêu số 17.7 

thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông 

thôn mới nâng cao đối với các xã Lộc 

Quảng huyện Bảo Lâm; Nam Hà, Hoài 

Đức huyện Lâm Hà; Mỹ Đức và Quốc Oai 

huyện Đạ Tẻh.  

 

                        

       Kính gửi: Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng. 

 

Căn cứ văn bản số 51/VPĐP ngày 16/5/2023 của Văn phòng điều phối NTM 

tỉnh Lâm Đồng về việc thẩm định chỉ tiêu số 17.7 về xã nông thôn mới nâng cao đối 

với các xã Lộc Quảng huyện Bảo Lâm; Nam Hà, Hoài Đức huyện Lâm Hà; Mỹ Đức 

và Quốc Oai huyện Đạ Tẻh. 

Căn cứ hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của 

các xã Lộc Quảng huyện Bảo Lâm; Nam Hà, Hoài Đức huyện Lâm Hà; Mỹ Đức và 

Quốc Oai huyện Đạ Tẻh và phụ lục II Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 

của UBND tỉnh Lâm Đồng, Quy định chi tiết một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí về xã, 

huyện nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 – 2025. 

Căn cứ văn bản số 174/CNTYTS ngày 23/5/2023 của Chi cục Chăn nuôi Thú 

y và Thủy sản về việc ý kiến bổ sung đối với chỉ tiêu 17.7 trên lĩnh vực chăn nuôi 

đối với hồ sơ đề nghị xét, công nhận các xã thuộc huyện Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Tẻh 

đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022. 

 Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng có ý kiến như sau: 

 1. Xã Mỹ Đức, Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh 

 1.1. Xã Mỹ Đức 

 Kết quả xem xét hồ sơ thực hiện chỉ tiêu 17.7 của xã Mỹ Đức gửi kèm báo 

cáo số 27/BC-UBND ngày 25/4/2023, trên địa bàn xã có 2.207ha đất canh tác điều, 

dâu tằm, cà phê, cao su, lúa, cây ăn trái; tỷ lệ phụ phẩm cây trồng được thu gom, xử 

lý, tái sử dụng 2.599 tấn/2.993 tấn (đạt 86,9%) trong đó làm thức ăn chăn nuôi 

(73,5%), cày vùi vào đất, ủ làm phân bón (2,4%), che gốc cho cây ăn quả (24,1%). 

Đối với chất thải hữu cơ, trên địa bàn xã có 816 cơ sở chăn nuôi với 4.319 con gia 

súc và 6.754 con gia cầm, các cơ sở chăn nuôi đều sử dụng các biện pháp kỹ thuật 

xử lý chất thải, tỷ lệ chất thải được xử lý trên 80%.  

Đối chiếu với quy định tại phụ lục II Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 

21/10/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng, việc thực hiện tiêu chí 17.7 của xã Mỹ 

Đức đạt so với yêu cầu. 

  1.2. Xã Quốc Oai 



  Kết quả thẩm định hồ sơ thực hiện tiêu chí 17.7 của UBND xã Quốc Oai, 

trên địa bàn xã có 1.215,1ha lúa, dâu tằm, cà phê, cây ăn trái các loại, tỷ lệ phụ phẩm 

cây trồng được thu gom tái sử dụng đạt 80,6% (1.238,6 tấn/1.537,3 tấn phát sinh) 

trong đó làm thức ăn chăn nuôi (1,84%); che gốc cho cây ăn quả và các cây trồng 

khác (93,1%), ủ làm phân bón (5,06%). Đối với chất thải chăn nuôi, trên địa bàn xã 

có 36 hộ chăn nuôi với lượng chất thải khoảng 141 tấn (90 tấn chất thải từ chăn nuôi 

gia súc và 20 tấn chất thải từ chăn nuôi gia cầm) trong đó có 32 hộ xử lý bằng 

phương pháp sử dụng chế phẩm sinh học ủ làm phân bón hữu cơ (số lượng khoảng 

86 tấn) và 4 hộ sử dụng hệ thống Biogas nhằm tái sử dụng làm nguyên liệu khoảng 

31 tấn). Tỷ lệ chất thải hữu cơ được thu gom, xử lý đạt 83%.  

Đối chiếu với quy định tại phụ lục II Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 

21/10/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng, đánh giá mức độ hoàn thành tiêu chí 17.7 

của xã Quốc Oai: Đạt 

 2. Xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm  

Kết quả xem xét hồ sơ thực hiện tiêu chí 17.7 gửi kèm tại báo cáo số 53/BC-

UBND ngày 24/5/2023 của UBND xã Lộc Quảng, toàn xã có 827,6ha đất canh tác 

nông nghiệp, chủ yếu sản xuất cà phê, bơ, sầu riêng, mắc ca; tỷ lệ phụ phẩm cây 

trồng được thu gom xử lý, tái sử dụng 1.041,1tấn/1.227,3tấn phụ phẩm phát sinh, đạt 

84,8% (chủ yếu vỏ cà phê ủ làm phân bón và thân, cành lá cây phát sinh từ quá trình 

cắt tỉa cành được sử dụng để che tủ gốc giữ ẩm, hạn chế cỏ dại). Đối với chất thải 

hữu cơ, trên địa bàn xã có 493 cơ sở chăn nuôi, phụ phẩm chất thải chăn nuôi chủ 

yếu từ phân bò, heo, gà, cút và nuôi tằm được ủ làm phân hữu cơ bón cho cây trồng. 

Đối chiếu với quy định tại phụ lục II Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 

21/10/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng, đánh giá mức độ hoàn thành tiêu chí 17.7 

của xã Lộc Quảng: Đạt  

3. Xã Nam Hà, Hoài Đức, huyện Lâm Hà 

3.1. Xã Nam Hà 

Qua xem xét hồ sơ thực hiện tiêu chí 17.7 của xã Nam Hà, trên địa bàn xã 

hiện có 1.901ha đất canh tác nông nghiệp trong đó chủ yếu cà phê 1.395ha (lượng 

phụ phẩm phát sinh 3.200 tấn/năm), rau hoa các loại 415ha (lượng phụ phẩm phát 

sinh 662 tấn/năm), còn lại là thanh long và dâu tằm. Tỷ lệ phụ phẩm cây trồng 

được thu gom, tái sử dụng 3.166 tấn/3.862 tấn (đạt 81,9%) chủ yếu là vỏ cà phê 

và rác rau, hoa được thu gom ủ làm phân bón hữu cơ.  

Đối với chất thảỉ chăn nuôi hiện tại xã có 01 trang trại chăn nuôi và 21 cơ 

sở chăn nuôi nông hộ, có 6/21 cơ sở chăn nuôi có hệ thống xử lý chất thải bằng 

Biogas và các hộ khác đều có sử dụng các biện pháp xử lý chất thải phù hợp như 

sử dụng các chế phẩm sinh học và hố ủ phân để sử dụng bón cho cây trồng, chất 

thải được xử lý đúng kỹ thuật, đảm bảo theo quy định về vệ sinh và bảo vệ môi 

trường chiếm 80,7% (chất thải thu gom xử lý ước khoảng 3.795/4.700 tấn/năm).  

Đối chiếu với quy định tại phụ lục II Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 

21/10/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng, đánh giá mức độ hoàn thành tiêu chí 17.7 

của xã Nam Hà: Đạt  

3.2. Xã Hoài Đức 



Qua xem xét hồ sơ minh chứng việc thực hiện chỉ tiêu 17.7 của xã Hoài Đức 

cho thấy trên địa bàn xã có 3.218,9ha đất nông nghiệp trong đó 2.500ha cà phê; 

353,9ha dâu tằm, 200ha rau, 165ha sầu riêng. Lượng phụ phẩm cây trồng phát sinh 

hàng năm là   tấn chủ yếu vỏ cà phê, cành lá cây dâu tằm và rác rau. Tỷ lệ phụ phẩm 

cây trồng được thu gom, xử lý tái sử dụng trên địa bàn xã Hoài Đức là tấn (đạt 90%) 

chủ yếu tái sử dụng để ủ làm phân bón và che tủ gốc cho cây trồng. 

Đối với chất thải chăn nuôi, xã Hoài Đức có 3 trang trại và 298 cơ sở chăn 

nuôi nông hộ, chất thải từ chăn nuôi ước khoảng 1.800 tấn/năm và được xử lý 

bằng các biện pháp kỹ thuật phù hợp như sử dụng các chế phẩm sinh học, hố ủ 

phân sử dụng để bón cho cây trồng. 

Đối chiếu với quy định tại phụ lục II Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 

21/10/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng, đánh giá mức độ hoàn thành tiêu chí 17.7 

của xã Hoài Đức: Đạt. 

Ghi chú: Kết quả thẩm định chỉ tiêu 17.7 của Chi cục Trồng trọt & BVTV, Chi 

cục Chăn nuôi thú y & Thủy sản dựa trên hồ sơ minh chứng kèm báo cáo của UBND 

các xã. UBND các xã chịu trách nhiệm về số liệu thống kê diện tích gieo trồng, vật nuôi 

của từng hộ, thôn và lượng phụ phẩm thu gom, xử lý trong hồ sơ cung cấp. 

Trên đây là ý kiến của Chi cục Trồng trọt & BVTV, Chi cục Chăn nuôi thú y 

& Thủy sản về việc thẩm định chỉ tiêu số 17.7 đối với các xã Lộc Quảng huyện Bảo 

Lâm; Nam Hà, Hoài Đức huyện Lâm Hà; Mỹ Đức và Quốc Oai huyện Đạ Tẻh. 

 
 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, . 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Quang Duy 
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